
 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HẢI PHÒNG 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC  
 

Số:          / CĐN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày      tháng    năm 2025 
V/v hoàn thiên hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu 

 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa 02 năm  

                giai đoạn 2023 - 2024 

 

   Kính gửi: - Công đoàn các trường Trung học Phổ thông và đơn vị trực thuộc  

 

Thực hiện Công văn số 664/LĐLĐ-TGNC, ngày 9/10/2024 của Liên đoàn 

Lao động thành phố về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa 02 năm 2023-2024, Công đoàn ngành Giáo 

dục Hải Phòng hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối tượng áp dụng 

- Các trường Trung học Phổ thông và đơn vị trực thuộc. 

2. Nguyên tắc thực hiện 

- Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gắn với 

khen thưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong  

thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.  

- Việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa phải 

đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, kịp thời và đúng quy định.  

 3. Tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

3.1. Tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 

b) Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; 

c) Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của cán bộ 

công chức, viên chức, người lao động. 

d) Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. 

3.2. Tiêu chuẩn xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

a) Sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển. 

b) Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp. 

c) Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động. 

d) Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. 

4. Trình tự đăng ký, xét và công nhận 
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4.1. Đăng ký 

a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gửi đăng ký xây dựng cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 05 năm với công đoàn 

cấp trên trực tiếp cơ sở.  

b) Đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

một lần cho cả 02 giai đoạn: Giai đoạn 2 năm và giai đoạn 05 năm. 

c) Trong quá trình thực hiện, không đạt tiêu chí bất kể năm nào đều phải 

đăng ký lại từ đầu. 

4.2. Quá trình xét và công nhận 

a) Thời hạn công nhận 

- Công nhận giai đoạn 02 năm: Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2024. 

- Công nhận giai đoạn 05 năm: Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2027. 

b) Chấm điểm  

- Hằng năm, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tự chấm điểm 

thực hiện tiêu chí. (Năm 2023, thực hiện chấm điểm trước ngày 31/12/2023) 

- Năm thứ 2: gửi bảng tự chấm điểm năm thứ nhất và năm thứ hai cùng hồ 

sơ đề nghị công nhận giai đoạn 02 năm về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

- Năm thứ 5: gửi bảng tự chấm điểm của năm thứ 3, thứ 4, thứ 5 cùng hồ 

sơ đề nghị công nhận giai đoạn 05 năm về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

c) Hồ sơ trình ký công nhận đạt chuẩn (có mẫu kèm theo) 

- Tờ trình đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa giai đoạn 02 năm, giai đoạn 05 năm; có chứng nhận của công đoàn cấp trên 

trực tiếp cơ sở. (Mẫu 1)  

- Bảng tự chấm điểm: 02 bảng tự chấm điểm đối với giai đoạn 02 năm; 03 

bảng tự chấm điểm đối với giai đoạn 05 năm. (Mẫu 2A, 2B) 

- Báo cáo thành tích: giai đoạn 02 năm, giai đoạn 05 năm của cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp. Đối với báo cáo thành tích giai đoạn 05 năm kèm bản sao 

Giấy chứng nhận giai đoạn 02 năm. (Mẫu 3) 

- Bộ hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa gửi trực tiếp về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

d) Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra, tổng hợp danh sách các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trình Liên đoàn Lao động thành 

phố xem xét, ký công nhận. 

đ) Căn cứ hồ sơ đề nghị và biên bản kiểm tra, kết quả thẩm định, Ban Thường 

vụ Liên đoàn Lao động thành phố xem xét, ký quyết định và cấp giấy công nhận giai 

đoạn 02 năm, giai đoạn 05 năm đối với “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt 

chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.  
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Ví dụ:  

- Đầu năm 2023 đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 05 năm 

gửi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (đăng ký 01 lần xét cho cả hai giai đoạn 

02 năm và 05 năm). 

- Trước 31/12/2023: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tự chấm điểm thực 

hiện năm 2023. 

- Trước 31/12/2024 (đủ 02 năm): Gửi bảng tự chấm điểm năm 2023, năm 

2024, báo cáo thành tích 02 năm và tờ trình đề nghị công nhận đạt chuẩn văn 

hóa giai đoạn 02 năm về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

- Trước 31/12/2025, 2026, 2027: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tự chấm 

điểm thực hiện. 

- Trước 31/12/2027 (đủ 05 năm): Gửi bảng tự chấm điểm 03 năm 2025, 

2026, 2027, báo cáo thành tích 05 năm (2023 - 2027); bản sao giấy công nhận 

giai đoạn 02 năm và tờ trình đề nghị công nhận đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 05 

năm về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

5. Xử lý vi phạm 

- Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có 01 năm không đạt thì phải 

đăng ký lại từ đầu. (Thời điểm sẽ bắt đầu tính từ năm đầu tiên được công nhận) 

- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã được công nhận đạt 

chuẩn văn hóa nếu vi phạm tiêu chuẩn sẽ bị xóa tên trong danh sách được công 

nhận; cấp nào ra quyết định công nhận, cấp đó ra quyết định xóa tên trong danh 

sách được công nhận. 

- Các cá nhân, tập thể có thẩm quyền trong quá trình thực hiện công nhận 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa có hành vi vi phạm dẫn đến sai 

sự thật về thành tích của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tùy theo tính chất, mức 

độ vi phạm bị xử lý theo quy định. 

Trên đây là hướng dẫn các đơn vị thực hiện đăng ký cơ quan, đơn vị 

văn hóa 02 năm 2023-2024, căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, Công đoàn ngành 

Giáo dục Hải Phòng đề nghị các đơn vị hoàn thiện hồ sơ gửi về Văn phòng 

Công đoàn ngành trước ngày 15/1/2025 để Công đoàn ngành trình Liên 

đoàn Lao động thành phố quyết định công nhận giai đoạn 02 năm (2023, 

2024) đối với “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, 

“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. 

 Nơi nhận: 
- TT LĐLĐ TP; 

- Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ TP; 

- CĐ các trường THPT, đơn vị trực thuộc 

- Lưu: VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 CHỦ TỊCH 
 

 

  

 

 Trần Văn Thắng  
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Mẫu 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN ĐĂNG KÝ 

Xây dựng cơ quan, (đơn vị, doanh nghiệp) 

đạt chuẩn văn hoá giai đoạn 2023 - 2027 

 
 

   Kính gửi:  - Ban chỉ đạo phong trào toàn dân ĐKXDĐSVH……………………….……….. 

- Liên đoàn Lao động (Công đoàn) …………………………………………..….………… 

   

 

Tên cơ quan (đơn vị, doanh nghiệp):……………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sau khi tổ chức triển khai quán triệt cho cán bộ, công nhân, viên chức, 

người lao động trong cơ quan, (đơn vị, doanh nghiệp) về các nội dung, tiêu 

chuẩn, quy chế công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá theo 

Quyết định số 2214/ QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và 

Hướng dẫn số         /HD-TLĐ ngày     /04/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam; 

Cơ quan (đơn vị, doanh nghiệp) chúng tôi cam kết đăng ký và thực hiện 

các nội dung theo tiêu chí và phấn đấu đạt chuẩn văn hoá giai đoạn 2023-2027. 

           

       ………..….., ngày     tháng     năm 202 

  

 

         THỦ TRƯỞNG, GIÁM ĐỐC                    CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN  
                  (Ký tên, đóng dấu)                                           (Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 2A   

                           TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         ………………………………………………………………………….             Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢNG CHẤM ĐIỂM NĂM 2023 (2024) 

Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2023-2027 

 

TT Nội dung tiêu chí 
Thang 

điểm 

Đơn vị 

chấm 

Điểm 

Kiểm tra 

1 Hoàn thành tốt nhiệm vụ  25   

a     

b     

c …………………….    

2 
Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn 

hóa công sở 
25 

 
 

a     

b     

c ……………..    

3.  

 Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, 

tinh thần của cán bộ công chức, viên chức, 

người lao động. 

25 

 

 

a     

b     

c ……………..    

4 
Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
25 

 
 

a     

b     

c ………………….    

Tổng cộng: 100 …/100 …/100 

 

Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa phải có số điểm từ 85 điểm trở lên 

và không vi phạm vào các tiêu chí bắt buộc trên. 

 Kết quả cơ quan, đơn vị tự xét:  

- Đạt ;  

- Không đạt  
 
                    THỦ TRƯỞNG                                                    CHỦ TỊCH  
             CƠ QUAN, ĐƠN VỊ                          CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 
 
 
 
         
               (Ký tên, đóng dấu)                                              (Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 2B   

                           TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         ………………………………………………………………………….             Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢNG CHẤM ĐIỂM NĂM 2023 

Xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2023-2027 

 

TT Nội dung tiêu chí 
Thang 

điểm 

Đơn vị 

chấm 

Điểm 

Kiểm tra 

1 Sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển. 25   

a     

b     

c …………………….    

2 Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa 

doanh nghiệp. 
25 

 
 

a     

b     

c ……………..    

3 
Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của 

người lao động 
25 

 
 

a     

b     

c ………………….    

4 Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
25 

 
 

a     

b     

c ………………..    

Tổng cộng: 100 …/100 …/100 

Doanh đạt chuẩn văn hóa phải có số điểm từ 85 điểm trở lên và không 

vi phạm vào các tiêu chí bắt buộc trên. 

 Kết quả doanh nghiệp tự xét:  

- Đạt ;  

- Không đạt  
 
                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                         CHỦ TỊCH  
                                                                           CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 
 
                      (Ký tên, đóng dấu)                                              (Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 3 

                T ÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         …………………………………….. ………………………                                                          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                                    …………., ngày … tháng … năm 20… 
  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 20... – 20... 

 
Kính gửi:   

             - Liên đoàn Lao động ……………………………………………..……………….……….. 

                 - Công đoàn ngành  ………………………………………………………………………….. 

   

Tên cơ quan, đơn vị: ……………………………………………………………………………………………….. 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Thực hiện Quyết định số 2214/ QĐ- Tg  ngày 28/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026; 

Căn cứ ………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ………………….. báo cáo kết quả thành tích đạt được 

trong … năm 20… - 20… cụ thể như sau: 

I. Các nội dung thực hiện: (Bám sát các tiêu chí trong bảng điểm để b/c) 

II. Phần tiêu chí bắt buộc: (Bám sát các tiêu chí  trong bảng điểm để b/c) 

III. Đánh giá chung: (Ngắn gọn, trọng tâm) 

1. Những điểm nổi bật: 

2. Những điểm cần khắc phục: 

IV. Thành tích khen thưởng đã đạt được: 

1. Thành tích: (Số năm đạt liên tục, được cấp giấy, bằng công nhận tính 

từ năm 2021) 

2. Kết quả khen thưởng: (Liệt kê khen thưởng: hình thức, số quyết định, 

ngày quyết định, cơ quan quyết định) 

Trên đây là báo cáo thành tích đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hóa … năm liên tục, rất mong các cấp có thẩm quyền xem 

xét quyết định. 
  

                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                          CHỦ TỊCH  

                                                                        CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ         

                        

 

 

                       (Ký tên, đóng dấu)                                 (Ký tên, đóng dấu) 
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